TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Cơ khí 


Bộ môn: Cơ điện tử  


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: 


· Tiếng Việt: ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỆN
· Tiếng Anh: ELECTRIC MACHINE CONTROL
Mã học phần:  


Số tín chỉ:
3
Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật số, Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp cho người học: nguyên lý hoạt động và phương pháp điều khiển một số loại động cơ điện điển hình như DC, AC, động cơ bước; để người học ứng dụng trong việc tính toán, thiết kế và đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển trong hệ thống chuyền động.

3. Mục tiêu:
Sinh viên có thể thiết kế và chế tạo đựợc các mạch điều khiển động cơ DC, AC và động cơ bước.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Hiểu được nguyên lý hoạt động của động cơ DC, AC và bước.

b) Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển động cơ

5. Nội dung:
	STT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1


	Lựa chọn động cơ DC
1. Cấu tạo

2. Phân loại

3. Đường đặc tính
4. Phương pháp khởi động động cơ
	a,b,c,d

	6
	

	2


	Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển tốc độ và vị trí động cơ DC
1. Động cơ DC
2. Các phương pháp chỉnh lưu

3. Khuếch đại

4. Các phương pháp đảo chiều
5. Bảo vệ cho động cơ DC

6. Lọc nhiễu
7. Đo tốc độ
8. Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển
9. Cài đặt thuât toán điều khiển tốc độ và vị trí
10. Cài đặt thuật toán sử dụng động cơ DC để phối hợp các trục điều khiển cánh tay robot 5 trục
	d, e
	9
	

	3


	Lựa chọn động cơ bước

1. Cấu tạo

2. Đường đặc tính
3. Chế độ hoạt động

4. Phương pháp hãm động cơ
	a,b,c,d


	7
	

	4
	Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển động cơ bước
1. Động cơ bước
2. Chế độ hoạt động

3. Khuếch đại

4. Bảo vệ cho động cơ

5. Lọc nhiễu
6. Chế độ điều khiển

7. Cài đặt thuật toán điều khiển Microstep theo hình Sin

8. Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển
9. Cài đặt thuật toán sử dụng động cơ bước để phối hợp các trục điều khiển máy CNC
	d, e
	8
	

	5
	Lựa chọn động cơ AC

1. Cấu tạo

2. Đường đặc tính
3. Phương pháp khởi động động cơ

4. Hãm động cơ AC

5. Điều khiển tốc độ động cơ AC
	a,b,c


	7
	

	6
	Thiết kế và chế tạo bộ điều khiển động cơ AC
1. Cấu tạo

2. Đường đặc tính
3. Phương pháp khởi động động cơ

4. Điều khiển tốc độ động cơ AC
5. Bảo vệ cho động cơ DC

6. Lọc nhiễu
7. Đo tốc độ
8. Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển
9. Cài đặt thuât toán điều khiển tốc độ và vị trí
	c, d
	8
	


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bùi Đức Hùng

Triệu Việt Linh
	Máy điện
	2007
	GD
	Thư viện
	X
	

	2
	Vũ Gia Hanh
	Máy điện 1
	
	KH&KT
	Thư viện
	
	X

	3
	Vũ Gia Hanh
	Máy điện 2
	
	KH&KT
	Thư viện
	
	X

	4
	Turan Gonen
	Electrical Machine
	
	Power International Press
	Thư viện
	
	X


7.  Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	a,b,c
	25

	2
	Chuyên cần/thái độ
	d
	15

	3
	Thi kết thúc học phần: vấn đáp
	a,b,c,d
	50




GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)


Trần Văn Hùng

TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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